
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

121E đường Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

24/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ICT LAM GIANG

3502346952

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cổng thông tin 6312

2. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209(Chính)

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị, phụ kiện ngành mộc; mua bán máy 
móc, thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, xây dựng; mua 
bán thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, vật liệu điện; mua bán thiết 
bị trường học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy

4659

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

12. Lập trình máy vi tính 6201

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép - Bán buôn kim loại khác (trừ 
vàng, bạc)

4662

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ICT 
LAM GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: lamgiangvungtau@gmail.com

Fax:
Website:
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16. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp hệ thống điện trong công trình dân dụng, lắp đặt 
hệ thống mạng công nghệ thông tin - truyền thông, hệ thống 
điện, điện tử, điện lạnh

4321

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng, trang thiết bị bảo hộ lao 
động; mua bán văn phòng phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, chế 
phẩm vệ sinh; mua bán giường tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; cho thuê xe cẩu, xe nâng, xe đào 
đất, xe lu, xe tải

7710

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi (hồ đập, kênh mương). - 
Xây dựng công trình đường dây tải điện đến 35 KV và trạm 
biến áp. - Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước.

4290

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San ủi mặt bằng.

4312

23. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

24. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị văn 
phòng, đồ điện gia dụng, hệ thống âm thanh ánh sáng

7730

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: lưu giữ hàng hóa tại kho bãi thông thường (trừ kho 
ngoại quan, kho đông lạnh, không lưu giữ than đá)

5210

28. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng sửa chữa công trình giao thông (đường, 
cầu, cống).

4210

29. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, dầu nhờn, 
bếp gas.

4661
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
CÔNG 
THUẬN

Thôn 4, Xã Quảng 
Nhân, Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

4.800.000.000 60,000 172867603

2 ĐỖ VĂN 
SƠN

Thôn Đông Thịnh, Xã 
Cầu Lộc, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

3.200.000.000 40,000 172687266

30. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng thuỷ lợi, thuỷ điện, 
lập tổng dự toán công trình xây dựng (hoạt động trong phạm vi 
chứng chỉ hành nghề); thiết kế công trình thủy lợi - thủy điện; - 
Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự 
toán công trình (hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành 
nghề); - Tư vấn về đấu thầu  - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình. - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
thủy lợi, thủy điện;

7110

31. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi. Bán buôn kính xây dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn đồ ngũ kim. Bán buôn 
vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

33. Xây dựng nhà các loại 4100

34. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172867603
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Xã Quảng Nhân, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 121E đường Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN CÔNG THUẬN Nam

07/05/1986 Kinh Việt Nam

02/03/2005 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/10/2017 đến ngày 23/11/2017


